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Bản thân Hồ Chí Minh là tấm gương về sự cần cù, giản dị, trân trọng giá trị lao
động và sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để tìm đường cứu nước. Tư tưởng “vô
ngã” của Phật giáo cũng song hành với quan niệm “chí công vô tư” của Người.

Tác giả: Hoàng Hồng Đức (1)

Tham luận tại Hội thảo khoa học "Đạo Phật Với Cách Mạng Việt Nam" tổ chức
ngày 25/08/2025, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội

1. Dẫn nhập

Năm 2025 đánh dấu 80 năm Cách mạng Tháng Tám (1945-2025) và Quốc
khánh 02/09, một cột mốc để nhìn lại sức mạnh kết hợp giữa khát vọng độc lập
dân tộc và nền tảng đạo đức, văn hóa của người Việt. Trong dòng chảy đó, Phật
giáo không chỉ là một truyền thống tôn giáo lâu đời mà còn là nguồn lực đạo
đức, văn hóa góp phần định hình căn tính dân tộc và nuôi dưỡng sức mạnh
đoàn kết.
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(Ảnh: Internet)

Từ đầu Công nguyên, Phật giáo đã hòa nhập với tín ngưỡng bản địa, rạng rỡ ở
các triều Đinh - Lê - Lý - Trần (2), tạo nên một “đạo - đời” gắn bó trong quản trị
quốc gia và đời sống xã hội. Trong thế kỷ XX, tinh thần từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị
tha, cứu khổ cứu nạn đã khích lệ nhiều thế hệ Tăng Ni, Phật tử đồng hành cùng
dân tộc trong sự nghiệp giành độc lập và bảo vệ Tổ quốc; nhiều cơ sở Phật giáo
trở thành điểm tựa tinh thần, văn hóa và hoạt động cách mạng. Di sản ấy tiếp
tục lan tỏa vào thời kỳ đổi mới, hội nhập, và chuyển đổi số hiện nay. Trong bối
cảnh kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và biến đổi xã hội nhanh chóng, Việt Nam
gặt hái nhiều thành tựu nhưng cũng đối diện thách thức đạo đức: chủ nghĩa
thực dụng, bạo lực học đường, lệch chuẩn trên không gian mạng, lối sống vị
kỷ… đặc biệt tác động đến thanh niên, lực lượng then chốt của công nghiệp
hóa, hiện đại hóa. Vì vậy, giáo dục đạo đức thanh niên trở thành yêu cầu cấp
bách, cần những nguồn lực văn hóa tôn giáo có khả năng quy tụ, truyền cảm
hứng và bền bỉ uốn nắn hành vi.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Phật giáo là cơ sở tư tưởng quan trọng cho định hướng
đó. Người nhất quán tôn trọng tự do tín ngưỡng, đề cao đoàn kết tôn giáo, coi
Phật giáo là một bộ phận của văn hóa dân tộc, đồng thời nhấn mạnh sự gặp gỡ
giữa lý tưởng giải phóng con người của cách mạng với giá trị đạo đức phổ quát
của đạo Phật (từ bi, bác ái, hướng thiện). Từ góc nhìn văn hóa, Người khuyến
khích phát huy những giá trị tốt đời, đẹp đạo, gắn đạo đức tôn giáo với việc xây
dựng con người mới và xã hội mới. Vận dụng tinh thần đó, Đảng và Nhà nước
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xác định tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đảm bảo
quyền tự do tín ngưỡng trong khuôn khổ pháp luật; khuyến khích các giá trị văn
hóa đạo đức tốt đẹp của tôn giáo tham gia xây dựng đời sống văn hóa và con
người Việt Nam (3). Với Phật giáo, các hoạt động như khóa tu mùa hè, câu lạc
bộ thanh niên Phật tử, thiện nguyện, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội… đã và
đang góp phần hình thành ý thức, tình cảm và thói quen đạo đức lành mạnh
cho giới trẻ.

Trên nền tảng lý luận và thực tiễn ấy, bài viết hướng tới làm rõ vai trò đặc biệt
của Phật giáo trong lịch sử cách mạng và trong kiến tạo đạo đức xã hội đương
đại phân tích hệ giá trị Phật giáo - Hồ Chí Minh - văn hóa dân tộc như một
khung chuẩn đạo đức cho thanh niên trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi xã
hội.

2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Phật giáo

2.1 Quan điểm toàn diện, nhân văn và khoa học

Hồ Chí Minh nhìn nhận Phật giáo như một bộ phận gắn bó với lịch sử dân tộc.
Phật giáo được du nhập vào Việt Nam từ rất sớm và đã tồn tại, phát triển sâu
sắc trong đời sống tinh thần của nhân dân Việt Nam suốt chiều dài lịch sử. Hồ
Chí Minh nhìn nhận Phật giáo “trong tổng thể nền văn hóa dân tộc, như một bộ
phận cấu thành nền văn hóa dân tộc” (4). Tôn trọng tự do tín ngưỡng, coi Phật
giáo là tôn giáo giàu giá trị đạo đức và tinh thần yêu nước. Người luôn nêu cao
và quán triệt chủ trương tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo và quyền tự do tín
ngưỡng không tôn giáo của nhân dân. Ngay sau khi nước nhà độc lập, Hồ Chí
Minh đã đề nghị Chính phủ tuyên bố tín ngưỡng tự do và đoàn kết lương giáo,
khẳng định: “Thực dân và phong kiến thi hành chính sách chia rẽ đồng bào giáo
và đồng bào lương để dễ thống trị. Tôi đề nghị Chính phủ ta tuyên bố tín
ngưỡng tự do và lương giáo đoàn kết” (5). Sắc lệnh 234/SL năm 1955 do Người
ký cũng nêu rõ: “Chính phủ đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng và quyền tự do thờ
cúng của nhân dân, không ai được xâm phạm quyền tự do ấy. Mỗi người Việt
Nam đều có quyền theo một tôn giáo hoặc không theo một tôn giáo nào” (6).
Người cũng nhận định: “Nước có độc lập thì đạo Phật mới dễ mở mang” (7).
Trong tư tưởng của Người, Phật giáo là một tôn giáo giàu tình cảm yêu thương
và yêu chuộng hòa bình, với lý tưởng nhân văn, bác ái... có thái độ tích cực
trong cuộc đấu tranh cho sự bình đẳng, giải phóng con người (8). Người cũng
khẳng định Phật giáo có nhiều yếu tố giá trị nhân văn, nhân bản sâu sắc về đạo
đức và lối sống, mà hạt nhân là các tư tưởng “từ, bi, hỷ, xả”.
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2.2 Tư tưởng “Phật giáo đồng hành cùng dân tộc”

Nhấn mạnh tinh thần nhập thế của Phật giáo, không chỉ dừng ở việc tu tập cá
nhân mà còn tích cực gắn bó với vận mệnh dân tộc, tham gia vào công cuộc
cứu nước và phụng sự xã hội. Phật giáo Việt Nam đã thể hiện tinh thần “nhập
thế” khi tham gia vào sự nghiệp chính trị của quốc gia dân tộc, cùng đấu tranh
giành hòa bình cho đất nước qua các triều đại Lý, Trần. Trong thời kỳ đấu tranh
giành độc lập, nhiều tăng ni, phật tử đã giác ngộ và trở thành chiến sĩ trên mặt
trận dân tộc, biến chùa chiền thành cơ sở liên lạc và hoạt động cách mạng.
Người từng nhiều lần gặp gỡ, động viên Tăng Ni yêu nước và đánh giá cao
những đóng góp của Phật giáo trong kháng chiến. Hồ Chí Minh thể hiện lòng
biết ơn và sự ngợi khen đối với đồng bào Phật giáo: “Trong cuộc kháng chiến
cứu quốc, đồng bào Phật giáo đã làm được nhiều điều, tôi cảm ơn đồng bào và
mong đồng bào cố gắng thêm, cố gắng mãi cho đến ngày trường kỳ kháng
chiến nhất định thắng lợi” (9). Người cũng viết: “Tôi có lời ngợi khen các vị tăng,
ni và tín đồ đã sẵn lòng nồng nàn yêu nước, hăng hái làm tròn nghĩa vụ của
người công dân và xứng đáng là Phật tử” (10).

Hình mang tính minh họa

Người đích thân thăm chùa Quán Sứ, chùa Bà Đá, chùa Hương, và các chùa ở
Nghệ Tĩnh. Người còn tiếp xúc với các đại biểu Phật giáo, ví dụ như hai lần tiếp
đoàn đại biểu Phật giáo toàn quốc vào năm 1957 và tiếp đoàn đại biểu họp Đại
hội thành lập Hội Phật giáo Việt Nam thống nhất năm 1958. Người chủ trương
đưa thành phần Phật giáo yêu nước tham gia vào Mặt trận Việt Minh, khẳng
định: Việt Nam độc lập đồng minh không phải là một Đảng mà là một mặt trận
toàn dân... bao gồm... Hội Phật giáo cứu quốc (11).
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2.3 Giá trị đạo đức của Phật giáo trong tư tưởng Hồ Chí
Minh

Từ thuở nhỏ, Hồ Chí Minh đã chịu ảnh hưởng sâu sắc từ truyền thống gia đình
với những phẩm chất nhân ái, khoan dung, vị tha và lối sống thiện lương. Chính
môi trường đó đã nuôi dưỡng ở Người tấm lòng từ bi, bao dung theo tinh thần
Phật giáo. Lòng yêu nước của Người bắt nguồn từ sự trắc ẩn và tình thương đối
với những kiếp người cùng khổ. Người thấm nhuần các giá trị “từ, bi, hỷ, xả” của
đạo Phật luôn xót xa trước nỗi cơ cực của nhân dân, giữ hạnh vô ngã, sẵn sàng
quên mình vì mọi người, và đề cao “đức hiếu sinh” không chỉ để ngăn chặn điều
ác mà còn khơi dậy, bồi đắp phần thiện trong mỗi con người. Người nhắc tới
giáo lý Phật giáo với sự tôn trọng và mong muốn học hỏi, kế thừa: “Phật Thích
Ca dạy: Đạo đức là từ bi” (12). Lòng từ bi đó được Người hiện thực hóa trong
cuộc sống, ví dụ như lời kêu gọi “Sẻ áo nhường cơm” năm 1945: “Lúc chúng ta
nâng bát cơm mà ăn, nghĩ đến kẻ đói khổ, chúng ta không khỏi động lòng. Vậy
tôi đề nghị với đồng bào cả nước và tôi xin thực hành trước: Cứ 10 ngày nhịn ăn
một bữa, một tháng nhịn ăn ba bữa đem gạo đó để cứu dân nghèo... Tôi chắc
rằng, đồng bào ta ai cũng sẵn lòng cứu khổ cứu nạn mà hăng hái hưởng ứng lời
đề nghị nói trên” (13). Hồ Chí Minh nhìn nhận Đức Phật Thích Ca là bậc đại từ
đại bi cứu khổ cứu nạn và là người từ bỏ mọi công danh, phú quý để cứu giúp
chúng sinh, đặc biệt là những người lao động nghèo khổ (14). Tư tưởng “phụng
sự nhân sinh” của Người gắn liền với các giá trị “cần - kiệm - liêm - chính”, “chí
công - vô tư”. Khát vọng lớn nhất của Hồ Chí Minh là đem lại độc lập cho đất
nước, tự do cho nhân dân và bảo đảm mọi người đều được ấm no, học hành. Dù
không trực tiếp gắn các phẩm chất “cần - kiệm - liêm - chính”, “chí công - vô
tư” với Phật giáo, nhưng những nguyên tắc tu tập của đạo Phật như rèn luyện
bền bỉ, kiên nhẫn để đạt giác ngộ đã được Người thể hiện rõ trong lối sống và
hành động. Bản thân Hồ Chí Minh là tấm gương về sự cần cù, giản dị, trân trọng
giá trị lao động và sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn để tìm đường cứu nước. Tư
tưởng “vô ngã” của Phật giáo cũng song hành với quan niệm “chí công vô tư”
của Người, đặt lợi ích chung của dân tộc lên trên lợi ích cá nhân.

3. Sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong chính
sách và thực tiễn của Đảng hiện nay

Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn khẳng định Phật giáo là một trong những tôn
giáo lớn, có quá trình gắn bó mật thiết với dân tộc hơn hai nghìn năm, hòa hợp
nhanh chóng với tín ngưỡng bản địa và hội nhập sâu sắc vào đời sống văn hóa
tinh thần của người Việt. Trong các cuộc đấu tranh giành độc lập, nhiều Tăng
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Ni, Phật tử đã giác ngộ giáo lý, thức tỉnh trước nỗi đau mất nước và đồng hành
cùng nhân dân đứng lên đấu tranh. Phong trào Phật giáo năm 1963 ở miền Nam
là dấu ấn đậm nét trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc (15). Chủ tịch Hồ
Chí Minh nhiều lần bày tỏ lòng biết ơn đối với những đóng góp của đồng bào
Phật giáo, khẳng định Phật giáo cứu quốc là một bộ phận của mặt trận toàn
dân, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc. Quan điểm coi tôn giáo là nhu
cầu và quyền lợi tinh thần của một bộ phận nhân dân đã được quán triệt nhất
quán, xem tôn giáo tồn tại lâu dài, chi phối đời sống văn hóa tinh thần và chứa
đựng nhiều giá trị đạo đức phù hợp với lợi ích toàn dân cũng như công cuộc xây
dựng xã hội mới.

(Ảnh: Internet)

Chính sách của Đảng và Nhà nước luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng,
không tín ngưỡng của nhân dân, tạo điều kiện để các tôn giáo phát triển trong
khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật. Đối với Phật giáo, Nhà nước khuyến khích
các hoạt động hướng tới đời sống thế tục như giáo dục, y tế, từ thiện; hỗ trợ mở
rộng Học viện Phật giáo, các lớp Cao đẳng và Trung cấp Phật học; đồng thời
lồng ghép kiến thức tôn giáo trong giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết, nhận
thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, về các giá trị văn hóa và đạo đức
Phật giáo. Những giá trị này, nhất là tinh thần từ bi và hướng thiện, được xem là
nền tảng quan trọng để hình thành và phát triển nhân cách thanh niên. Trên
thực tế, Phật giáo đã tích cực tham gia vào đời sống tinh thần xã hội thông qua
hoạt động hoằng pháp, từ thiện, hướng thiện cho cộng đồng. Nhiều chùa trên
cả nước tổ chức câu lạc bộ Thanh niên Phật tử, các khóa tu mùa hè và mùa Vu
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Lan cho học sinh, sinh viên, giúp rèn luyện lòng nhân ái, sự kiên nhẫn, tinh thần
biết ơn và ý thức trở thành công dân có ích. Các hoạt động cứu trợ thiên tai,
giúp đỡ người khó khăn, cùng lối sống thân thiện với môi trường như ăn chay,
phóng sinh đã góp phần điều chỉnh lối sống, hình thành nhân cách lành mạnh.
Chùa chiền không chỉ là nơi thờ tự mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa cộng
đồng, duy trì truyền thống, gắn kết mọi tầng lớp nhân dân và nuôi dưỡng tinh
thần hướng thiện.

Sự phối hợp giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) và các tổ chức chính trị
- xã hội được chú trọng nhằm phát huy vai trò Phật giáo trong công tác thanh
niên. Kể từ khi thành lập năm 1981, GHPGVN đã thống nhất tổ chức và hoạt
động theo Hiến chương được Nhà nước công nhận. Các Ban chuyên môn như
Hoằng pháp, Giáo dục, Hướng dẫn Phật tử tập trung truyền bá giá trị đạo đức
Phật giáo, tiếp cận tâm lý thanh thiếu niên và thích ứng với yêu cầu xã hội hiện
đại. Chức sắc Phật giáo giữ vai trò nòng cốt, là tấm gương đạo hạnh và trực tiếp
hướng dẫn, giảng dạy, quản lý Gia đình Phật tử. Nhà nước ban hành nhiều văn
bản pháp lý tạo hành lang cho Phật giáo hoạt động theo phương châm “Đạo
pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”, đồng thời ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng
tôn giáo để chống phá. Công tác vận động quần chúng Phật tử, chăm lo đời
sống vật chất và tinh thần, đào tạo cán bộ chuyên trách và phát triển đảng viên
trong đồng bào Phật giáo được xem là những giải pháp bền vững nhằm củng cố
lòng tin của tín đồ vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, qua đó phát huy
mạnh mẽ hơn nữa vai trò của Phật giáo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ
quốc.

4. Đạo đức Phật giáo và vai trò trong giáo dục
thanh niên Việt Nam

Phật giáo, với lịch sử hơn 2.000 năm tại Việt Nam, đã hòa quyện vào văn hóa
dân tộc và để lại một hệ thống đạo đức nhân văn sâu sắc. Những giá trị cốt lõi
như từ bi, hỷ xả, trí tuệ, vô ngã, nhân quả đóng vai trò quan trọng trong định
hướng nhân cách con người, đặc biệt là thế hệ trẻ. “Từ” là đem lại niềm vui,
“Bi” là lòng thương xót cứu giúp khi thấy khổ đau, “Hỷ” là niềm vui trước hạnh
phúc của người khác, “Xả” là buông bỏ cố chấp và không vướng mắc. Tư tưởng
vô ngã giúp con người giảm bớt vị kỷ, hướng đến lợi ích chung; luật nhân quả,
nghiệp báo và luân hồi nhắc nhở rằng mọi hành động đều để lại kết quả,
khuyến khích làm thiện, tránh ác và sống có trách nhiệm. Trong Tam học “Giới -
Định - Tuệ”, trí tuệ giữ vai trò dẫn đường, giúp con người nhận rõ đúng sai và
đạt giác ngộ. Song song đó, Phật giáo khuyến khích lối sống giản dị, thanh
bạch, “thiểu dục, tri túc”, tôn trọng sự sống, trung thực, chung thủy, minh mẫn,
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và gắn bó trách nhiệm với gia đình, cộng đồng thông qua hành động thiện
nguyện, cứu khổ cứu nạn.

Hình mang tính minh họa

Tuy nhiên, giáo dục đạo đức thanh niên hiện nay đứng trước nhiều thách thức.
Tác động hai mặt của kinh tế thị trường và toàn cầu hóa vừa tạo điều kiện cho
sự năng động, sáng tạo, vừa làm nảy sinh lối sống thực dụng, coi trọng vật
chất, đề cao cái tôi cá nhân. Một bộ phận thanh niên thiếu lý tưởng, thờ ơ với
cộng đồng, vi phạm pháp luật hoặc sa ngã vào tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó là
ảnh hưởng tiêu cực của văn hóa ngoại lai, mặt trái của mạng xã hội, sự gia tăng
mê tín dị đoan và thương mại hóa tôn giáo. Trong bối cảnh ấy, nhu cầu định
hướng giá trị sống, khơi dậy khát vọng cống hiến và phát triển toàn diện về thể
lực, trí lực, tâm lực trở nên cấp thiết. Thanh niên cần được bồi dưỡng lòng yêu
nước, nhân ái, trung thực, ý chí phấn đấu, đồng thời có một chỗ dựa tinh thần
vững chắc để vượt qua áp lực và biến động của cuộc sống. Với hệ thống giáo lý
giàu tính nhân văn và gần gũi văn hóa Việt Nam, Phật giáo có vai trò đặc biệt
trong định hướng đạo đức cho thanh niên. Thông qua các hoạt động tu học, sinh
hoạt đạo tràng, câu lạc bộ Thanh niên Phật tử, khóa tu mùa hè, trại hè, giới trẻ
được rèn luyện lòng nhân ái, biết ơn, kiên nhẫn, sống giản dị và hình thành lý
tưởng sống. Các khóa tu còn giúp họ tập kỹ năng tự lập, hạn chế lệ thuộc vào
công nghệ, rèn nề nếp sinh hoạt và phát triển kỹ năng sống. Vai trò này càng
hiệu quả khi có sự phối hợp giữa nhà chùa, gia đình, nhà trường và tổ chức
Đoàn - Hội. Giáo hội Phật giáo Việt Nam với các ban chuyên môn như Hoằng
pháp, Giáo dục, Hướng dẫn Phật tử vừa truyền bá giáo lý, vừa tiếp cận tâm lý
thanh thiếu niên, đào tạo chức sắc làm gương sáng và triển khai nhiều hoạt
động thiện nguyện, giáo dục, y tế.
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Đạo đức Phật giáo còn khơi dậy tinh thần yêu nước, phụng sự cộng đồng, sống
có trách nhiệm và tránh xa tệ nạn xã hội. Với tôn chỉ “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ
nghĩa xã hội”, Phật giáo tiếp nối truyền thống đồng hành cùng dân tộc trong sự
nghiệp dựng nước, giữ nước và phát triển xã hội. Những hoạt động như cứu trợ
thiên tai, bảo vệ môi trường, tổ chức lễ Vu Lan báo hiếu, ăn chay, phóng sinh
vừa góp phần giữ gìn truyền thống, vừa nuôi dưỡng tình yêu quê hương và tinh
thần hướng thiện. Nhờ đó, thanh niên được củng cố niềm tin, lý tưởng đạo đức,
ý thức xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.

5. Kết luận

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Phật giáo mang giá trị bền vững và nhân văn sâu sắc,
vừa tôn trọng tự do tín ngưỡng, vừa đề cao những giá trị đạo đức “từ, bi, hỷ, xả”
gắn bó mật thiết với truyền thống dân tộc. Trong giai đoạn hiện nay, việc vận
dụng tư tưởng đó để phát huy vai trò của Phật giáo trong giáo dục đạo đức
thanh niên không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là một yêu cầu thực tiễn
cấp thiết. Để đạt hiệu quả, cần tăng cường sự phối hợp giữa Giáo hội Phật giáo
Việt Nam và các tổ chức thanh niên, phát triển mô hình “khóa tu đạo đức mùa
hè” cho học sinh, sinh viên trên phạm vi toàn quốc, đồng thời lồng ghép giáo lý
Phật giáo vào chương trình giáo dục đạo đức và kỹ năng sống. Bên cạnh đó,
Nhà nước cần xây dựng hành lang pháp lý và bố trí nguồn lực hỗ trợ các hoạt
động giáo dục mang yếu tố tôn giáo theo hướng hướng thiện; chú trọng đào tạo
đội ngũ tăng ni có khả năng hoằng pháp, giáo dục thanh thiếu niên trong thời
đại số. Công tác truyền thông cũng cần được đẩy mạnh thông qua việc tuyên
truyền gương tăng ni, phật tử trẻ sống đẹp, sống có ích, cũng như phát triển các
kênh truyền thông Phật giáo số hóa dành riêng cho giới trẻ. Chỉ với sự phối hợp
đồng bộ giữa Đảng, Nhà nước, Giáo hội và các tổ chức xã hội, chúng ta mới có
thể xây dựng được một thế hệ trẻ Việt Nam vừa có trí tuệ, vừa giàu đạo đức và
lý tưởng sống cao đẹp, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại
hóa và hội nhập quốc tế.

Tác giả: Hoàng Hồng Đức

Tham luận tại Hội thảo khoa học "Đạo Phật Với Cách Mạng Việt Nam" tổ chức
ngày 25/08/2025, tại chùa Quán Sứ, Hà Nội
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